
STT Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Thông tin chủ hộ kinh doanh Ghi chú

1 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG QUÂN THU Bờ Dọc, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ THU

2 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHIẾN Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN CHIẾN

3 HỘ KINH DOANH TẠ TUYẾN Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TẠ THỊ TUYẾN

4 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HOA Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ THỊ HOA

5 HỘ KINH DOANH HOÀNG XUÂN THÀNH 1970 Tổ dân phố Đồng Vày, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam HOÀNG XUÂN THÀNH

6 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THUỶ Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ THỦY

7 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUÂN Nội, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN TUÂN

8 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ MỴ Triều, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI THỊ MỴ

9 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TOAN 1968 Tổ dân phố Triều, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ TOAN

10 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN ĐƯỢC 1971 Tổ dân phố Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG VĂN ĐƯỢC

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN SĨ GIẢNG TDP Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN SĨ GIẢNG

12 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ GIÁ TDP Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam ĐỖ THỊ GIÁ

13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHUYẾN TDP Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN KHUYẾN

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TOÁN TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN TOÁN

15 HỘ KINH DOANH DƯƠNG TUẤN ANH TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG TUẤN ANH

16 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ SỰ TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG THỊ SỰ

17 HỘ KINH DOANH MẠC THỊ HỒNG 1989 Tổ dân phố Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam MẠC THỊ HỒNG

18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ MINH

19 HỘ KINH DOANH BẾ THỊ THOA Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BẾ THỊ THOA

20 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯƠNG

21 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRƯỜNG Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ TRƯỜNG

22 HỘ KINH DOANH NHẤT HIÊN Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ THƯ

23 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẬU
144, Tôn Thất Tùng, TDP Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam
NGUYỄN VĂN MẬU

24 HỘ KINH DOANH MẠC THỊ LƯỢT TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam MẠC THỊ LƯỢT

25 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẤN Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN TẤN

26 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THƯỜNG Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN THƯỜNG

27 HỘ KINH DOANH CHÁO BABUU
182 đường Nguyễn Uyên, TDP Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
PHẠM THỊ HUỆ

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HUY TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN QUỐC HUY

29 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG TDP Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ DUNG

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUÂN 97 TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN QUÂN

31 HỘ KINH DOANH ĐÀM THỊ QUỲNH Mạc Động, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam ĐÀM THỊ QUỲNH

32 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐỒNG 1990 Tổ dân phố Nội, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam PHẠM VĂN ĐỒNG

33 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ VÂN TDP Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam PHẠM THỊ VÂN

34 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ LIỄU Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGÔ THỊ LIỄU

35 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẬU 1979 Tổ dân phố Mạc Động, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ HẬU

36 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHUNG Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
NGUYỄN THỊ THANH 

NHUNG

37
HỘ KINH DOANH LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP MẶT TRỜI CỦA 

MẸ
Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam ĐOÀN THỊ PHƯƠNG

38 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THOA TDP Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ THOA

39 HỘ KINH DOANH KHÚC KIM ĐỘ Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam KHÚC KIM ĐỘ

40 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HỢP TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG THỊ HỢP

41 HỘ KINH DOANH CAO THỊ NẾT Kỹ Sơn Trên, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam CAO THỊ NẾT

42 HỘ KINH DOANH QUÁCH THỊ BẮC Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QUÁCH THỊ BẮC

43 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÀ Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ LÀ

44 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ BÌNH MINH Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ THỊ HOA

45 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HOAN Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG THỊ HOAN

46 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC DŨNG Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN ĐỨC DŨNG

47 HỘ KINH DOANH DƯƠNG XUÂN HIỀN Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG XUÂN HIỀN

48 HỘ KINH DOANH MẠC VĂN THANH TDP Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam MẠC VĂN THANH
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49 HỘ KINH DOANH HỘI KINH DOANH BÙI THỊ TUYẾN 57 Kỹ Sơn Trên, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI THỊ TUYẾN

50 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI BÙI THỊ HÒA Tổ dân phố Đồng Vày, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI THỊ HÒA

51 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU 81 Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ THU

52 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN THÀNH 96 Bờ chùa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN TIẾN THÀNH

53 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LONG Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN VĂN LONG

54 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS TUẤN HÀ Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI ĐÌNH TUẤN

55 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC BẢO 03 Vọng Cầu, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN QUỐC BẢO

56 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ THANH

57 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN TUẤN 62 Kỹ Sơn Trên, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG VĂN TUẤN

58 HỘ KINH DOANH XE MÁY NGỌC ANH Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam LÊ BẢO NGỌC

59 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 93 Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

60 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG XUÂN TIẾN Tổ dân phố Đồng Vày, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam HOÀNG XUÂN TIẾN

61 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LIỄU 85 Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ LIỄU

62 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HƯNG 1972 Đại, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG THỊ HƯNG

63 HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ SƠN Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG

64 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG TIẾN Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN CÔNG TIẾN

65
HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NAM - 

LÊ ĐẠI HÀNH
Tổ dân phố Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN HỮU NAM

66 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TUẤN - 1969 Tổ dân phố Trụ Thượng , Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN ĐỨC TUẤN

67 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ CHÍNH NỤ Triều, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN HỮU CHÍNH

68 HỘ KINH DOANH VŨ CÔNG QUYỀN Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ CÔNG QUYỀN

69 HỘ KINH DOANH HOÀNG XUÂN TOÁN Đồng Vày, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam HOÀNG XUÂN TOÁN

70 HỘ KINH DOANH NAM THUYÊN Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN ĐÌNH NAM

71 HỘ KINH DOANH MẠC ĐÌNH CHIẾN Tổ dân phố Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam MẠC ĐÌNH CHIẾN

72 HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ ANH CHUYÊN Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN CHUYÊN

73 HỘ KINH DOANH VŨ CÔNG TÀI Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ CÔNG TÀI

74 HỘ KINH DOANH SPA AUTO GIA PHONG Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam PHÙNG CÔNG HUẤN

75 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BIÊN Vọng Cầu, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN VĂN BIÊN

76 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG MINH Nội, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN CÔNG MINH

77 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY HOÀNG TDP Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN DUY HOÀNG

78 HỘ KINH DOANH NGŨ PHÚC
Nhà Số 7, Ngõ 546 Tôn Thất Tùng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam
ĐỒNG THỊ NGỌC LAN

79 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN PHƯƠNG TDP Bờ Đa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam HOÀNG VĂN PHƯƠNG

80 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY THUY Mạc Ngạn, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN DUY THUY

81 HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ NHUNG 1984 Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam PHÙNG THỊ NHUNG

82 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ MINH Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ THỊ MINH

83 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THẮM Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ THẮM

84 HỘ KINH DOANH THUỴ MÙI Tổ dân phố Thủ Chính, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN THỤY

85 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HOÀ Tổ dân phố Đồng Vày, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI THỊ HÒA

86 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC KHẢI THU
Số 97, đường Tân Phong, TDP Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
VŨ THỊ HOÀI THU

87 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRƯỜNG UYÊN
248, Nguyễn Uyên, TDP Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
LÊ THỊ UYÊN

88 HỘ KINH DOANH JAPAN 66 Tổ dân phố Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam HOÀNG MÃI KHẢI

89 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SỚM 1967 Tổ dân phố Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam TRẦN THỊ SỚM

90 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOÀ TDP Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ HOÀ

91 HỘ KINH DOANH BÙI MINH SÁNG Giang Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam BÙI MINH SÁNG

92 HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC HÙNG Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN HÙNG

93 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH PHÚ Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam VŨ ĐÌNH PHÚ

94 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUYÊN Bờ Chùa, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN VĂN TUYÊN

95 HỘ KINH DOANH LÒ THỊ TUYẾT TDP Kỹ Sơn Trên, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam LÒ THỊ TUYẾT

96 HỘ KINH DOANH PHỞ BÒ AN KHANG TDP Kỹ Sơn Trên, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam ĐINH VĂN CỦA

97 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÚ ANH Giang Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN TÚ ANH

98 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN HÒA Trụ Thượng, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam DƯƠNG VĂN HÒA

99 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỢI Bờ Dọc, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam NGUYỄN THỊ HỢI

100 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KHẢI 91
95 Tân Phong - Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
LÊ VĂN KHẢI
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